	  UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH 

TRƯỜNG TH&THCS HOA THÁM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	
Số:     /KH-TH&THCS             

	
             Hoàng Hoa Thám, ngày 25 tháng 8 năm 2020


KẾ HOẠCH DẠY HỌC 35 TUẦN 
NĂM HỌC 2020 - 2021


Căn cứ Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021;  
Căn cứ công văn hướng dẫn số 358 /PGD&ĐT-THCS ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Chí Linh về việc xây dựng kế hoạch giáo dục 35 tuần năm học 2020 - 2021. 

           Căn cứ vào tình hình thực tế, Trường TH&THCS Hoa Thám xây dựng kế hoạch 35 tuần thực học năm học 2020 - 2021 với cấp THCS như sau:
	Stt
	Tuần
(ngày/tháng) 
	HỌC KÌ I (Thực hiện từ 7/9/2020 đến 11/01/2021)

	
	
	Thứ / ngày/ tháng

	
	
	

	1
	TUẦN 1
7-12/9
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	7/9
	8/9
	9/9
	10/9
	11/9
	12/9

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 1
	Học CM
tuần 1
	Học CM
tuần 1
	Học CM
tuần 1
	Học CM
tuần 1
	Học CM
tuần 1


	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	TUẦN 2
14-19/9
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	14/9
	15/9
	16/9
	17/9
	18/9
	19/9

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 2
	Học CM
tuần 2
	Học CM
tuần 2
	Học CM
tuần 2
	Học CM
tuần 2
	Học CM
tuần 2

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	TUẦN 3
21-26/9
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	21/9
	22/9
	23/9
	24/9
	25/9
	26/9

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 3
	Học CM
tuần 3
	Học CM
tuần 3
	Học CM
tuần 3
	Học CM
tuần 3
	Học CM
tuần 3

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	TUẦN 4
28/9-3/10
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	28/9
	29/9
	30/9
	1/10
	2/10
	3/10

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 4
	Học CM
tuần 4
	Học CM
tuần 4
	Học CM
tuần 4
	Học CM
tuần 4
	Học CM
tuần 4

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	TUẦN 5
5-10/10
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	5/10
	6/10
	7/10
	8/10
	9/10
	10/10

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 5
	Học CM
tuần 5
	Học CM
tuần 5
	Học CM
tuần 5
	Học CM
tuần 5
	Học CM
tuần 5

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	TUẦN 6
12-17/10
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	12/10
	13/10
	14/10
	15/10
	16/10
	17/10

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 6
	Học CM
tuần 6
	Học CM
tuần 6
	Học CM
tuần 6
	Học CM
tuần 6
	Học CM
tuần 6

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	TUẦN 7
19-24/10
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	19/10
	20/10
	21/10
	22/10
	23/10
	24/10

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 7
	Học CM
tuần 7
	Học CM
tuần 7
	Học CM
tuần 7
	Học CM
tuần 7
	Học CM
tuần 7

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	TUẦN 8
26-31/10
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	26/10
	27/10
	28/10
	29/10
	30/10
	31/10

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 8
	Học CM
tuần 8
	Học CM
tuần 8
	Học CM
tuần 8
	Học CM
tuần 8
	Học CM
tuần 8

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	TUẦN 9
2-7/11
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	2/11
	3/11
	4/11
	5/11
	6/11
	7/11

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 9
	Học CM
tuần 9
	Học CM
tuần 9
	Học CM
tuần 9
	Học CM
tuần 9
	Học CM
tuần 9

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	TUẦN 10
9-14/11
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	9/11
	10/11
	11/11
	12/11
	13/11
	14/11

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 10
	Học CM
tuần 10
	Học CM
tuần 10
	Học CM
tuần 10
	Học CM
tuần 10
	Học CM
tuần 10

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	TUẦN 11
16-21/11
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	16/11
	17/11
	18/11
	19/11
	20/11
	21/11

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 11
	Học CM
tuần 11
	Học CM
tuần 11
	Học CM
tuần 11
	Học CM
tuần 11
	Học CM
tuần 11

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	TUẦN 12
23-28/11
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	23/11
	24/11
	25/11
	26/11
	27/11
	28/11

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 12
	Học CM
tuần 12
	Học CM
tuần 12
	Học CM
tuần 12
	Học CM
tuần 12
	Học CM
tuần 12

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	TUẦN 13
30/11-5/12
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	30/11
	1/12
	2/12
	3/12
	4/12
	5/12

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 13
	Học CM
tuần 13
	Học CM
tuần 13
	Học CM
tuần 13
	Học CM
tuần 13
	Học CM
tuần 13

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	14
	TUẦN 14
7-12/12
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	7/12
	8/12
	9/12
	10/12
	11/12
	12/12

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 14
	Học CM
tuần 14
	Học CM
tuần 14
	Học CM
tuần 14
	Học CM
tuần 14
	Học CM
tuần 14

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	TUẦN 15
14-19/12
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	14/12
	15/12
	16/12
	17/12
	18/12
	19/12

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 15
	Học CM
tuần 15
	Học CM
tuần 15
	Học CM
tuần 15
	Học CM
tuần 15
	Học CM
tuần 15

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	TUẦN 16
21-26/12
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	21/12
	22/12
	23/12
	24/12
	25/12
	26/12

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 16
	Học CM
tuần 16
	Học CM
tuần 16
	Học CM
tuần 16
	Học CM
tuần 16
	Học CM
tuần 16

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	TUẦN 17
28/12-4/1
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	28/12
	29/12
	30/12
	31/12
	1/1
	2/1

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 17
+ KTHKI
	Học CM
tuần 17
+ KTHKI
	Học CM
tuần 17
+ KTHKI
	Học CM
tuần 17
+ KTHKI
	Nghỉ lễ
(Tết DL)
	Học CM
tuần 17
+ KTHKI

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	TUẦN 18
5-11/1
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	4/1
	5/1
	6/1
	7/1
	8/1
	9/1

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 17
+ KTHKI
	Học CM
tuần 18
	Học CM
tuần 18
	Học CM
tuần 18
	Học CM
tuần 18
	Học CM
tuần 18

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stt
	HỌC KÌ 2 (Thực hiện từ 12/01/2021 đến 22/05/2021)

	1
	TUẦN 19
12-18/1
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	11/1
	12/1
	13/1
	14/1
	15/1
	16/1

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 18
	Học CM
tuần 19
	Học CM
tuần 19
	Học CM
tuần 19
	Học CM
tuần 19
	Học CM
tuần 19

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	TUẦN 20
19-25/1
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	18/1
	19/1
	20/1
	21/1
	22/1
	23/1

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 19
	Học CM
tuần 20
	Học CM
tuần 20
	Học CM
tuần 20
	Học CM
tuần 20
	Học CM
tuần 20

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	TUẦN 21
26/1-1/2
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	25/1
	26/1
	27/1
	28/1
	29/1
	30/1

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 20
	Học CM
tuần 21
	Học CM
tuần 21
	Học CM
tuần 21
	Học CM
tuần 21
	Học CM
tuần 21

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	TUẦN 22
2-17/2
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	1/2
	2/2
	3/2
	4/2
	5/2
	6/2

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 21
	Học CM
tuần 22
	Học CM
tuần 22
	Học CM
tuần 22
	Học CM
tuần 22
	Học CM
tuần 22

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	8/2
	9/2
	10/2
	11/2
	12/2
	13/2

	
	
	Nội dung dạy học
	Nghỉ tết
ÂL
	Nghỉ tết
ÂL
	Nghỉ tết
ÂL
	Nghỉ tết
ÂL
	Nghỉ tết
ÂL
	Nghỉ tết
ÂL

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	TUẦN 23
18-24/2
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	15/2
	16/2
	17/2
	18/2
	19/2
	20/2

	
	
	Nội dung dạy học
	Nghỉ tết
ÂL
	Nghỉ tết
ÂL
	Học CM
tuần 22
(TKB thứ 2)
	Học CM
tuần 23
	Học CM
tuần 23
	Học CM
tuần 23

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	TUẦN 24
25/2-3/3
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	22/2
	23/2
	24/2
	25/2
	26/2
	27/2

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 23
	Học CM
tuần 23
	Học CM
tuần 23
	Học CM
tuần 24
	Học CM
tuần 24
	Học CM
tuần 24

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	TUẦN 25
4-10/3
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	1/3
	2/3
	3/3
	4/3
	5/3
	6/3

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 24
	Học CM
tuần 24
	Học CM
tuần 24
	Học CM
tuần 25
	Học CM
tuần 25
	Học CM
tuần 25

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	TUẦN 26
11-17/3
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	8/3
	9/3
	10/3
	11/3
	12/3
	13/3

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 25
	Học CM
tuần 25
	Học CM
tuần 25
	Học CM
tuần 26
	Học CM
tuần 26
	Học CM
tuần 26

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	TUẦN 27
18-24/3
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	15/3
	16/3
	17/3
	18/3
	19/3
	20/3

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 26
	Học CM
tuần 26
	Học CM
tuần 26
	Học CM
tuần 27
	Học CM
tuần 27
	Học CM
tuần 27

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	TUẦN 28
25-31/3
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	22/3
	23/3
	24/3
	25/3
	26/3
	27/3

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 27
	Học CM
tuần 27
	Học CM
tuần 27
	Học CM
tuần 28
	Học CM
tuần 28
	Học CM
tuần 28

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	TUẦN 29
1-7/4
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	29/3
	30/3
	31/3
	1/4
	2/4
	3/4

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 28
	Học CM
tuần 28
	Học CM
tuần 28
	Học CM
tuần 29
	Học CM
tuần 29
	Học CM
tuần 29

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	TUẦN 30
8-14/4
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	5/4
	6/4
	7/4
	8/4
	9/4
	10/4

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 29
	Học CM
tuần 29
	Học CM
tuần 29
	Học CM
tuần 30
	Học CM
tuần 30
	Học CM
tuần 30

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	TUẦN 31
15-22/4
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	12/4
	13/4
	14/4
	15/4
	16/4
	17/4

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 30
	Học CM
tuần 30
	Học CM
tuần 30
	Học CM
tuần 31
	Học CM
tuần 31
	Học CM
tuần 31

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	TUẦN 32
23-29/4
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	19/4
	20/4
	21/4
	22/4
	23/4
	24/4

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 31
	Học CM
tuần 31
	Nghỉ lễ
(GTHV
10/3)
	Học CM
tuần 31
(TKB thứ 4)
	Học CM
tuần 32
	Học CM
tuần 32

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	26/4
	27/4
	28/4
	29/4
	30/4
	1/5

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 32
	Học CM
tuần 32
	Học CM
tuần 32
	Học CM
tuần 32
	Nghỉ lễ
(GPMN)
	Nghỉ lễ
(QTLĐ)

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	TUẦN 33
3-8/5
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	3/5
	4/5
	5/5
	6/5
	7/5
	8/5

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 33
	Học CM
tuần 33
	Học CM
tuần 33
	Học CM
tuần 33
	Học CM
tuần 33
	Học CM
tuần 33

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	TUẦN 34
10-15/5
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	10/5
	11/5
	12/5
	13/5
	14/5
	15/5

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 34
+ KTHK2
	Học CM
tuần 34
+ KTHK2
	Học CM
tuần 34
+ KTHK2
	Học CM
tuần 34
+ KTHK2
	Học CM
tuần 34
+ KTHK2
	Học CM
tuần 34
+ KTHK2

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	TUẦN 35
17-22/5
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	Ngày
	17/5
	18/5
	19/5
	20/5
	21/5
	22/5

	
	
	Nội dung dạy học
	Học CM
tuần 35
	Học CM
tuần 35
	Học CM
tuần 35
	Học CM
tuần 35
	Học CM
tuần 35
	Học CM
tuần 35

	
	
	Điều chỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Kế hoạch trên đây là căn cứ để xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình dạy học và các hoạt động giáo dục khác. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc cần kịp thời báo cáo Hiệu trưởng để được giải quyết./.

	Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

- Ban chuyên môn;

- Tổ chuyên môn;          

- Website trường;

- Lưu: VT.
	T/M. LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG



(để thực hiện)
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